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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 21/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2023 

NGHỊ QUYÉT 
Quy định về chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy 

và người sử dụng trái phép chât ma túy bị tạm giữ theo thủ tục hành chính 
đe xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI 

Căn cứ Luật Tổ chửc chính quyền địa phsơng ngày J9 tháng ổ nâm 2015; 
Luật sửa đầị bổ sung một sổ điều cửa Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tẩ 
chức chính quyền ãịa phương nấm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bàn quy phạm pháp ỉuật ngày 22 tháng 6 
năm 2015; Luật sửa đồì, bổ smg một sổ ăỉều của Luật Ban hành vấn hàn 
quy phạm pháp luật ngày ỉ8 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 nãm 2015; 

Căn cứ Luậỉ Phòng, chống ma túy nầm 202ỉ; 

Căn cứ Nghị định số 34/20ỈỐ/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 củứ 
Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thì hành Luật 
Ban hành vãn bản quỵ phạm pháp luật; Nghị định so Ỉ54/202Ữ/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2020 cửa Chính phủ sửa đổi, bổ sung mật sổ điều 
của Nghị định Sỡ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 nấm 20ỉ ồ của Chỉnh 
phủ quy định chị tịét một sẩ địều và bỉện pháp thỉ hành Luật Ban hành vãn 
hàn quy phạm pháp luật; 

Cân cứ Nghị định số ỈỐB/2QỈ6/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 20ỉ 6 
của Chỉnh phủ quy ổịnh chỉ tỉểt thỉ hành một sổ điềĩi của Luật Ngấn sách 
nhà nước; 
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Căn cứ Nghị định số ỉ Ỉ6/202Ỉ/NĐ-CP ngày 21 tháng ỉ2 năm 202ỉ 
của Chính phủ quy định chì tiết một sổ điều cửa Luật Phổng, chống ma túy, 
Luật Xử lý vi phợm hành chỉnh về cai nghiện ma túy và quản ỉỷ sau cai 
nghiện ma túy; 

Căn cứ Thông tư sả 62/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 nãm 2022 
của Bộ Tài chính qưy định việc quản lý và sử ổụng kỉnh phí sự nghiệp từ 

ngân sách nhà nước thực hiện chế độ ảp dụng biện pháp đua vào cơ sở cai 
nghiện ma tủy bắt buộc; công tác cai nghiện ma tủy tự nguyện tại giũ đình, 
cộng đồng; cơ sở cai nghiện ma tủy và quản ìý sau cai nghiện ma túy; 

Xét Tờ trình số 5545/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2023 của 
ủy ban nhân dần Thành phổ về quy định chính sách hỗ trợ ắẩì với ngưởi 
cai nghiện ma túy và người sừ đụng trái phép chất ma túy bị tạm giữ theo 
thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện tại cơ sở cai nghiện ma 
túy công lập trên địa bàn Thành phố Hô Chí Mình; Báo cáo thẩm tra số 
ỈOỈO/BC-HĐND ngàỵ ỈQ thâng lỉ nấm 2023 của Ban Văn hóa - Xã hội, 
Hội đồng nhân dân Thành phổ; ỷ kiến của các ẩại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phũ tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm VỄ đỉều chỉnh, đổỉ tượng ẳp dụng 

1. Phạm vi điều chĩnh: 

Quy định về chính sách hỗ trữ đốí với người cai nghiện ma túy và 
người sử dụng trái phép chất ma túy bị tạm gỉữ theo thủ tục hành chính để 
xác định tình trạng nghiện ma tủy tại. cơ sờ cai nghiện ma túy công lập trên 
địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh* 

2, Đối tuợng áp dụng: 

a) Người nghiện ma túy bi áp dụng biện pháp đưa vảo cơ sử cai 
nghiện bắt buộc của Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Ngườỉ nghiện ma túy trong thời gian chờ lập hồ sơ đề nghị áp 
dụng biệti pháp đưa vào cơ sỡ cai nghiện bát buộc của Thành phé Hồ Chí Minh. 
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c) Ngưùĩ cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma 
túy công lập cửa Thành phố Hổ Chí Minh; người cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại gia đình, cộng đong có nhu cầu thực hiện cai nghiện tại cơ sở 
cai nghiện ma túy công lập của Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành ít nhất 
ba giai đoạn theo quy định tại Điều 22, Điều 23 vả Điều 24 Nghị địiih số 
116/2021/NĐ-CP ngay 21 tháng 12 níim 2021 của Chính phủ. 

d) Người sử dụng trái phép chất ma túy bị tạm giữ theo thủ tục hành 
chính đề xác định tỉnh trạng nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma tụy 
công lập của Thảnh phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan, tổ chức, cả nhân có liẽn quan. 

Bìều 2.  Chính sách hỗ trơ 

1. Chinh sách hỗ trợ đối với người nghiện ma tủy bị áp dụng biện pháp 
đưa vào cư sở cai nghiện bắt buộc công lập của Thành phố Hồ Chí Minh: 

a) Hỗ trợ đua nguờỉ cai nghiện bắt buộc chấp hành xong quyết định 
đua vào cơ sờ cai nghiện bắt buộc trở về địa phương nơi cư trú (riếu họ không 
có): 01 bộ quẩn, áo, thanh toán theo chi phí thực íể phát sinh và hóa đom 
chứng từ hợp pháp, tối đa không virọt múc 300.000 đồng/người. 

b) ĩlỡ trợ học văn hóa cho ngưừi cai nghiện bắl buộc từ 18 tuỗi trở lên: 
Thanh toán theo chi phí tbực tế phảt sinh và hóa đơn, chúng từ hợp pháp; nộỉ 
dung chi theo quy ăìúh tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 62/2022/TT-BTC của 
Bộ Tài chính. 

2. Chính sẩch hỗ trợ đố í với người nghiện ma túy trong thời gỉan chờ 
lập hè sơ đề nghị áp đụng biện pháp đua vào cơ sở caì nghiện bắt buộc của 
Thảnh phố lí ồ Chí Miiilit 

Hỗ trợ chi phí mai táng đổi vớĩ trường hợp chết tại cơ sở mà không có 
thân nhân lioặc thân nhản không đến tíhận trottg vòng 24 giờ kể từ thời điểm 
dối tượng chết: mửc hỗ trợ tối thiểu bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội 
theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 quy định về 
chính sách trợ giúp xã hộ ỉ đổi YỚÍ đối tượng bảo trự xã hội, thanh toán theo 
chi phi thực tế phát sinh vả hóa đem, chứng từ hợp pháp. 

3. Chính sách hỗ trợ dỗĩ với người cai nghiện ma túy tự nguyện; 

3,L Hỗ trợ áốL vửí người nghiện ma túy caỉ nghĩện ma túy tự nguyện 
tại các cơ sở caí nghiện công lập của Thành phố Hồ Chí Minh: 
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ậ) HỖ trợ chỉ phí khám sảng lọc, đánh gỉầ mức độ nghiện, thực hiện các 
dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ và theo hướng dẫn 
chuySn môn của Bộ Y tế để quyết định chế độ cai nghiện ma túy: mức hỗ trợ 
100%, thanh toủti íheừ chi phí thực tế phát sinh và hóa đơn, chửng từ hợp 
pháp và theo giấ dịch vụ khảm bệnh, chữa bệnh hiện hànỈL do cơ quan có thẩm 
quyền quyết địiih đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cổng lập. 

b) Hỗ trợ chỉ phí thuỗc chữa bệnh thông thường, phòng chống lây 
nhiễm HIV/AIDS, cẩc bệnh truyền nhiễm và pkởng, chông dịch bênh cho 
người caĩ nghiện bị ốm được diều trị tại cơ sở cai nghiện: mức chi theo chi 
phí thực tế phát sinh và hóa đơn, chúng từ hợp pháp. 

c) HỄ trợ tiền ăn hàng tháng cửa người cai nghiện bằng OjS mức lương 
cơ sở hiện hành. Ngày IẶ tết Dương lịch người cai nghiện được ăn thêm 
không quả 03 lẩu tiẽu chuẩn ngày thường; các ngày tết Nguyên đản người cai 

nghiện được ăn thêm kh&ng quá 05 lần tiêu chuẩn ngảy thưímg; chế độ ẩn đổi 
với người cai nghiện bị ốm do Giám dốc cơ sở Cái nghiện quyết định the© chỉ 
định của nhân viên y tế điều trị., nhung không thấp hon 03 lồn tiêu chuẩn ngậy tiìLĩòng. 

d) Hỗ trợ tiền chẵn, mà% chiểu gối, quần ÁO: đà dùng sình hoạt cá nhản 
vả băng vệ sinh đổi với nữ: mức chi theo chi phỉ thực tế phát sinh và hỏa đơn, 
chứng tò hợp pháp, nhưng tối đa khống vượt mức 0,9 mức lương cơ sở hỉện 
hành/nãm. 

đ) HỖ trợ chi phí điều tri 4fc vửi ngưùi cai nghiện bị ốm nặng vượt quá 
khả nấng điều trị của cơ sở m nghiện được đưa đến bệnh viộrt đjèu trị: 
Trường hợp người cai nghiện có bảo hiềm y tế thì kỉnh phí khám, chữa bệnh 
cho người cai nghiện do bảo hiểm y tể chỉ trả theo quy định. Trường hợp 
người oai nghiện không có bảo híẻm y tế thì kinh phí khám, chữa bệnh cho 
người cai nghiện do ngân sách Nhà nước đảtn bảo, thanh toán theo chì phí 
thực té plìát sinh và hóa đơạ, chứng từ hợp pháp. 

e) Hỗ trợ chi phí đưa, đỏn ngưòi cai nghiện trong trường hợp bị ốm 
nặng vượt quá kliả năng điều ưị của cơ sở cai nghiện được đưa đến bệnh viện 
đĩều irị: 
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HỖ trợ tiền tàu xe hùặc thuê phương tiện vận chuyền đưa, đón ngưủỉ 
caỉ nghiện: mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thững áp dụng tại đia 
phượng. Trưừng hợp bố trí bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị. mửc ho trợ 
bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giói hãnh chỉnh và giả xăng 
tại thời điểm vận chuyển. Trưìrng hợp thuê xe bôĩi ngoài thì giá thuê xe theo 
hợp dồng thỏa thuận* phù hợp với giả cả trên địa bàn tại thời điểm thuê. Thử 
truồng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc quyết định bố ưí phương 
tiện, thui xe bẻn ngoài đâm bào tiết kiệm* hiệu quả. 

g) HỒ trự học vãn hóa; mức chỉ theo chi phí thực tế phát sinh vã hóa 
đơn, chứng từ họp pháp; nộ í dung chi theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông 
tư số 62/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

h) HỖ trợ một lần học nghề đố ĩ với người cai nghiện chưa có nghề hoặc 
cỏ nghề nhưng không phù hợp? có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp và dưới 
03 tháng (không hỗ trợ đối vớỉ trường hợp cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma 
túy công lập từ lần thứ hai trớ lẽn đã được học nghề): thanh toán theo chi phi 
thực tế phái; sinli và hóa đơn, chứng tù' hợp pháp, 

i) HỖ trự chi phí mai táng đối với trường hợp chết trong thời gian caỉ 
nghiện tại cơ sở mà không có thần nhân hoặc thân nhân không đến nhận trứng 
vòng 24 giờ kể từ thời điềm đối tượng chết: mức hô trợ tối thiểu bằng 20 lần 
mức chuẩn trợ giúp XỀ hộĩ liieo Nghị định số 20/202 l/NĐ-CP ngày 15 thầng 

3 năm 2021 quy đỉnh vè chính sách trự giúp xã liội đối với đốì tượng bảo trợ 
xẩ hội, thanh toán theo chi phí thực li phát shh và hỏa đơn chứng từ hợp pháp. 

k) Hỗ trự chi phí khám sức khỏe định kỳ 06 thống/lần: mức chỉ theo giá 
dịch vụ khám, chữa bệnh hiện hành do cơ quan có thẳm quyền quyết định đái 
vứí cơ sở khám bệnh, chữa bênh cồng lập, thanh toán theo chi phí thực tế phát 
sính và hóa đơn chứng từ hợp pháp. 

1) HỖ trợ tiền diện, nước sinh hoạt: múc chi theo thực tế phát sính và 
hóa đoẸỊg chứng tù hợp pháp, nliưng tối đa không vượt mức ì 00,000 
đồng/ngiĩòi/thảng. 
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m) Hỗ trợ chi phí tả chức hoạt động văn hóa, van nghệ, thể đực, thể 
thao> đọc Sách, báũ, xem truyền hình và các hoạt động vui chơỉ giảỉ trí khác 
ngoài thòi gian học tập và lao động: thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh 
vả hóa dơn chứng tù' hợp pháp, tối thiểu 100.000 đồng/tigười/nãra. 

n) Hỗ trợ đua ntgưòi đi cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở caỉ nghiện ma 
túy công ỉập và dira người cai nghiện chấp hành xong thời gian cai ĩighiệri trở 
vè địa phuơng nơi cư trú: 

- Mức hỗ trợ tiền ãn trong những ngày đi đườĩig: 70.000 
đồng/ngưòi/ngảy, tối đa không quá 03 ngày. 

- Mức hỗ trợ tiền tàu xe: theo giá phương tiện công cộng phổ thông 
hoặc bố trí bằng phương tiện của đơn vị, mức ho trợ bằng 0,2 lít xăĩig/km tính 
theo khoảng cách địa gĩửỉ hãnh chứih và giá xăng tại thời điểm vận chuyển 
hoặc thuê xe theo hợp dồng thỏa thuận, phù hợp với giá cà trên địa bàn tại 
thời đỉểm thuê. 

- Hỗ trợ quần, ảo (néu hộ lđiông cố); Oỉ bộ, thanh toán theo chi phí 
thực tế phát sinh và hóa đữnf chứng từ hợp pháp, nhưng tối da không virợt 
mưc 300.000 đèĩig/ngưòả. 

3.2. Hỗ trợ đố ĩ vớỉ người nghiện ma tủy cai ĩighỉện ma tủy tự nguyện 
tại gía đình., cộng đồng có nhu cầu thực hiện cai nghiện Vại cơ sở cai nghiện 
ma tày công lạp của Thành phố Hồ Chi Mỉnii; 

Chi hỗ trợ 01 (một) lần kinhplií cai nghiện đối với ngườỉ caỉ nghiện ma 
túy tự nguyện tại gỉa đỉnh, cộng đông cỏ nhu cầu thục hiện cai nghiện tại cơ 
sở cai nghiện ma túy công lập cùa Thành phố Hồ Chí Minh khí hoàn thành ít 
nhất 03 (ba) gĩai doạti theo quy định tại Điều 22, Điều 23 và Điêu 24 của 
Nghị định số 116/2021/NB-CP; thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh và 
hóa dơn, chứng tù hợp pháp, nhưng tối đa không quá 3,5 lần mức lương cơ sở 
hiện hành. 

4, HỖ trợ đối với nguời sủ dụng trái phép chất ma túy bị tạm gỉữ theo 
thú tục hành chỉnh để xác đình tình trạng nghiện ma túy tại cơ sỡ .cai nghiện 
ma tây công lập của Thành phổ Hồ Chí Minh: 

a) Hỗ trự tiền ãn hàng ngày là 0,027 mức lương cơ sở hiện hành. Mức 
hồ trợ tiền ãn thêm trong Ngày Lễj tểt Dương iịch (néu có) không quá 03 lần 
tiêu chuản ngày thường; mức hỗ trợ tiền Su thêm các ngày tét Nguyên đán 
(nếu cỏ) không quá 05 lần tiêu chuẳả ngày thường; chế độ ãiL trong những 
ngày bị ốm theo chí dịnh của nhốn, viên y tế điều trị, nhưng khổng thấp hơn 
03 lần tiêu chuẩn ngày thường. 
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b) HỖ trợ tiền điện, nước sinh hoạt: mức chi theo thực tế phát sinh vả 
hóa đơn, chứng từ hợp pháp, nhưng tối đa không vượt mức 100,000 
đồng/người/thảng. 

c) HỖ trợ tiền chăn, màn, chiếu gối, quần áo, đồ dừng sinh hoại; cá nhân 
vả hẩng vệ sình đối với nữ: mức chi theo chi phí thực tế phát sinh và hóa đơn? 

chứiig từ hợp phápi nhưng tối đa không vượt mức 700,000 đồng/người/lần, 

d) Hỗ trợ tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tàm thần và điều 
trị các bệnh cơ hội khác (nếu có) theo theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y 
tế; Mức chì theo giá dịch vụ khảm bệnh, chữa bệnh hiện hành do Cữ quan có 
thầm quyền qnyểt đinh đổí với cơ sở khám bệnhj ehữa bệnh công lậpH 

Điều 3* Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân 
sách nhả nước. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao ũy ban nhân dân Thành phố: 

- Tổ chức triển khai thực hiện cổ hiệu quả Nghị quyết này. 

- Tổ chức rả soát Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 
năm 2022 của Bộ Tài chỉnh quy định việc quản lý vả sử dụng kinh phí Sự 
nghiệp từ ngân sách nhả nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào 
ca sở cai nghiện ma túy bắt buộc; cồng; tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại 
gia đỉnh, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy vầ quàn lỹ sau cai n&hĩện ma 
túy đẻ kịp thời trình Hộ í đồng nhân dân Thành phố xem xẻt> điều chinh, bổ 
sung các chế độ liên quan, các đố ì tuợng khác ngoàĩ các đổ ỉ tượng được quy 
định tạỉ khoản 2, Đỉềư 1 Nghị quyểt này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ Đại biểu 
và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phổ giám sát chặt chẽ quá trình tồ 
chức thực hiện Nghị quyết này. 
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Đỉều 5v Hiệu lực thi hành 

íi Các chá độ ho trợ đói với người cai nghiện TTia túy quy định tại 
Nghị quyết số ỉ6/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 nãm 2015 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố vể chế độ hỗ trợ đối vứĩ người lìghiện nia túy cai 
nghiện ma túy tại gia dinh, tại cộng đồng Irên áịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh, Nghị quyẻt số Ỉ0/2Ũ19/NQ-IỈ0ND ngày 13 thặng 7 nám 2019 của 
Hội dồng nhân dân Thủnh phố về chể độ hỗ trợ cho ngưừỉ caí nghiện ma 
tủy bất buộc tại cộng đồng trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh và Nghị 
quyết sổ 12/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 cùa Hội dồng 
nhân dân Thảnh phổ về chỉnh sách hỗ trợ đối với ngưừi cai nghiện ôia túy 
tự nguyện tại giạ đìrih; tại cộng đồng và tại cơ sờ cai nghiện ma tứỵ trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết 
này có hiệu lực thi hành. 

2. Nghỉ quyẻt này đã đuợc Hội đồng nhân dân Thành phổ Hồ Chí 
Minh Khóa X, Kỷ họp thứ 12 thống qua ngày 11 tháng 11 nãm 2023 và có 
hiệu lực từ ngảy 01 thảng 01 năm 2024.A 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 


